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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Duy Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân:              Bà Lê Thị Tâm 

   Bà Dương Thị Quyên 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Hồng Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở xử án Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số: 40/2024/HSST ngày 04/9/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

41/2024/QĐXXST-HS ngày 13/9/2024 đối với:  

* Bị cáo: Phan Bá N, sinh ngày: 18/5/1993, xã Trung T, huyện Yên T, tỉnh 

Nghệ An; Nơi đăng ký HKTT: thôn Vệ G, xã Trung T, huyện Yên T, tỉnh Nghệ 

An; Chỗ ở hiện nay: Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận G, thành phố Thuận A, 

tỉnh Bình Dương; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:  Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

văn hoá: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quần 

chúng; Con ông: Phan Bá N, sinh năm 1972, hiện trú tại xã Nghi K, thành phố V, 

tỉnh Nghệ An và con bà Trần Thị H, sinh năm 1972, hiện trú tại thành phố Nha T, 

tỉnh Khánh Hòa; Vợ: Trần Thị D, sinh năm 1988 (Đã ly hôn), trú tại thôn Hải B, xã 

Cẩm N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Con: có 01 con, sinh năm 2015.   

Tiền án: Có 02 tiền án. 

- Ngày 31/10/2013, bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 138 

Bộ luật hình sự năm 1999, tại Bản án số 689/2013/HSST, chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 02/3/2014, chấp hành xong án phí dân sự ngày 22/5/2014, chưa được 

xóa án tích.  

- Ngày 08/08/2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử 

phạt 06 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng “Tái 

phạm nguy hiểm”, “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 

hai trăm triệu đồng’’, theo quy định tại điểm c, e Khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự 

năm 1999, tại Bản án số 303/2016/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

21/11/2021, chưa thi hành phần án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm, 

chưa được xóa án tích.  
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 Nhân thân: Có 02 nhân thân 

 - Ngày 17/02/2011, bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 04 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 

Bộ luật hình sự năm 1999, tại Bản án số 99/2011/HSST, chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 22/3/2011, đương nhiên được xóa án tích.   

 - Ngày 16/04/2007, bị Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ra 

Quyết định số 776/QĐ-UB-NC áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng thời hạn 24 tháng, chấp hành xong ngày 03/11/2008. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/5/2024, đến ngày 27/5/2024 bị áp dụng biện 

pháp tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nay. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

 * Nguyên đơn dân sự: Chùa Yên L, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh 

Người đại diện: Ông Ngô Ngọc H, sinh năm 1968; nghề nghiệp: Trụ trì chùa 

Yên L; Trú tại: TDP Trần P, thị trấn Thiên C, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng 

mặt) 

 * Người bị hại:  

         - Ông Hoàng Ngọc H, sinh năm 1960; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú 

tại: Thôn Hải B, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

        - Bà Trần Thị T, sinh năm 1967; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: 

Thôn Hải B, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

         - Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: 

Thôn Hải B, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

         - Chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1982; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trú tại: Thôn 

Hải B, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

         - Anh Hoàng Xuân T, sinh năm 1982; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú 

tại: Thôn Xuân N, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

 * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 - Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1940; Nghề nghiệp: Đã già yếu; Trú tại: Xóm 

Đội C, xã Liên T, huyện Yên T, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt) 

 - Chị Mai Thị H, sinh năm 1983; Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; Trú 

tại: Xóm B, xã Diễn H, huyện Diễn C, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt) 

 - Ông Phan Xuân T, sinh năm 1956; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: 

Thôn Xuân N, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

 * Người làm chứng: 

 - Anh Chu Thanh H, sinh năm 1977; Trú tại: TDP 10, thị trấn Cẩm X, 

huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

 - Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; Trú tại: Thôn Xuân N, xã Cẩm N, 

huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:   

Khoảng 06 giờ ngày 17/5/2024, ông Ngô Ngọc H, trụ trì Chùa Yên L, thuộc 

địa phận thôn C, xã Cẩm N, huyện Cẩm X phát hiện bị kẻ gian cạy, mở hòm công 
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Đức của Chùa Yên L, chiếm đoạt số tiền hơn 21.000.000 đồng. Sau khi tiếp nhận 

tin báo, Công an xã Cẩm N tiến hành xác minh ban đầu, xác định đối tượng Phan 

Bá N có liên quan nên đã chuyển tin báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Cẩm Xuyên để giải quyết theo thẩm quyền vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 

24/5/2024. Đến 21 giờ 00 phút cùng ngày, Phan Bá N đã đến cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội 

trộm cắp tài sản tại Chùa Yên L và tự khai nhận đã thực hiện 05 vụ việc trộm cắp 

tài sản khác trong đêm 17/5/2024 tại địa bàn xã Cẩm N, huyện Cẩm X trước khi 

người bị hại làm đơn trình báo, cụ thể như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 16/5/2024, Phan Bá N đang ở thành phố V, tỉnh 

Nghệ An thì nảy sinh ý định vào địa bàn xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh để 

trộm cắp tài sản nên bắt xe buýt đi vào thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên rồi 

đi bộ đến địa bàn xã Cẩm N, chờ đến đêm khuya để thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản.  

Vụ thứ nhất: Khoảng 00 giờ ngày 17/5/2024, N đi đến nhà ông Hoàng Ngọc 

H, tại thôn Hải B, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh thấy cổng nhà khép lại, 

không khóa nên đẩy cửa cổng đi vào tìm kiếm tài sản. N phát hiện cửa sổ phòng 

ngủ đang mở, trên thành cửa sổ có 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO, loại máy 

A6, màu vàng, gắn thẻ sim điện thoại số 0362.440...., N lấy chiếc điện thoại. Lúc 

này, quần áo của N đã bị ướt và bẩn nên N lấy 01 chiếc quần dài nam và 01 chiếc 

áo phông nam của ông H treo ở móc quần áo trước sân nhà thay bộ quần áo đang 

mặc rồi để lại bộ quần áo của mình tại trước sân nhà ông H. Ngày 26/5/2024, ông 

Hoàng Ngọc H làm đơn trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Cẩm Xuyên.   

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 33/KL-HĐĐG ngày 07/06/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh kết 

luận: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại máy A6 màu vàng, gắn thẻ sim 

điện thoại số 0362.440...., máy đã qua sử dụng trị giá 700.000 đồng; 01 áo phông 

nam, loại áo vải cotton, cổ tròn màu đen, size L, áo đã qua sử dụng trị giá 30.000 

đồng; 01 quần dài nam, loại quần vải cotton màu đen, size 30, quần đã qua sử dụng 

trị giá 50.000 đồng. 

 Tổng trị giá tài sản mà Phan Bá N lấy trộm của ông Hoàng Ngọc H là 780.000 

đồng. 

Vụ thứ hai: Sau khi thực hiện hành vi trộm tài sản của ông Hoàng Ngọc H, 

Phan Bá N tiếp tục đi bộ sang nhà bà Trần Thị T, tại thôn Hải B, xã Cẩm N, huyện 

Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, trèo tường rào vào trong sân nhà. Tiếp đó, N mở cửa sổ phía 

trước sân nhà rồi trèo vào phòng ngủ của bà T, tìm kiếm ở ngăn kéo tủ quần áo lấy 

số tiền 250.000 đồng bỏ vào túi quần rồi mở cửa phụ đi ra khỏi nhà bà T. N vứt 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo chiếm đoạt của ông Hoàng Ngọc H rồi 

tiếp tục đi bộ tìm nhà dân trộm cắp tài sản. Đến 11 giờ 40 phút ngày 25/5/2024, cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên truy tìm và thu giữ được chiếc 

điện thoại do N đã chiếm đoạt của ông Hoàng Ngọc H. Đến ngày 26/5/2024, bà 
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Trần Thị T làm đơn trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên.  

Vụ thứ ba: Khoảng 00 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi chiếm đoạt tiền của bà 

Trần Thị T, N đi đến nhà chị Nguyễn Thị H, tại thôn Hải B, xã Cẩm N, huyện Cẩm 

X, tỉnh Hà Tĩnh, cửa cổng mở nên N đi vào trong sân, thấy cửa sổ phòng ngủ phía 

trước sân mở, có 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại máy Iphone SE 

64GB, màu đen, không gắn thẻ sim của chị Hà để ở trên két sắt gần cửa sổ nên N 

thò tay lấy rồi đi ra và tiếp tục đi tìm nhà dân trộm cắp tài sản. Trên đường đi, N 

vứt lại chiếc điện thoại di động lấy trộm được của chị H tại bờ tường rào nhà bà 

Nguyễn Thị T. Khoảng 09 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị H nhặt được chiếc điện 

thoại và đưa về nhà để tìm chủ sở hữu trả lại. Bà H nhận được cuộc gọi từ ứng 

dụng Mesenger của chị Nguyễn Thị H và đã trả lại cho chị Hà. Ngày 26/5/2024, chị 

Nguyễn Thị H làm đơn trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Cẩm Xuyên.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐĐG ngày 07/06/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh kết 

luận: 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, loại máy Iphone SE 64GB màu đen, 

số sê ri: GWTGVGBPPLJQ, máy không gắn thẻ sim, máy đã qua sử dụng trị giá 

2.500.000 đồng. 

Vụ thứ tư: Đến khoảng 01 giờ 30 phút cùng ngày, N đột nhập ki ốt bán hàng 

tạp hóa tại thôn Xuân N, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh của chị Nguyễn 

Thị P, tìm kiếm tài sản có giá trị để trộm cắp nhưng không tìm thấy gì. Vừa lúc đó, 

thời tiết bắt đầu mưa nên N lấy trộm 01 chiếc áo mưa nhãn hiệu “Thủ đô vàng’’, 

loại áo cánh dơi màu xanh ở ki ốt tạp hóa mặc vào rồi đi bộ dọc đường liên thôn để 

tiếp tục lấy trộm tài sản. Ngày 25/5/2024, chị Nguyễn Thị P làm đơn trình báo đến 

cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 33/KL-HĐĐG ngày 07/06/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh kết 

luận: 01 áo mưa nhãn hiệu “Thủ Đô Vàng”, loại áo mưa cánh dơi màu xanh, áo chưa 

qua sử dụng trị giá 130.000 đồng. 

Vụ thứ năm: Đến khoảng 02 giờ 30 phút cùng ngày, Phan Bá N đi bộ đến 

Chùa Yên L, thuộc địa phận thôn C, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, thấy 

cửa chùa mở nên N đi vào trong tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Đi vào khu chính 

điện thấy có 01 hòm công đức bằng gỗ đặt phía bên trái, N đi xuống phía dưới khu 

nhà bếp lấy 01 con dao dài 30 cm, phần cán bằng gỗ hình trụ tròn dài 10 cm, phần 

lưỡi dao bằng kim loại màu trắng sáng hình chữ nhật kích thước 6x20 cm và 01 túi 

ni lông màu trắng, dùng dao cạy cửa hòm công đức và lấy hết số tiền có trong hòm 

công đức bỏ vào túi ni lông. Sau khi lấy xong tiền, N đi sang hội trường của Ủy ban 

nhân dân xã Cẩm N xếp lại tiền chẵn có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 

đồng, đếm được số tiền mặt 21.500.000 đồng bỏ vào túi bóng, đồng thời bỏ lại số 

tiền lẻ tại hộc bàn gỗ phía trước hội trường Ủy ban nhân dân xã Cẩm N. Đến 

khoảng 06 giờ ngày 17/5/2024, ông Ngô Ngọc H phát hiện bị mất trộm số tiền 

trong hòm công Đức và làm đơn trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
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huyện Cẩm Xuyên ngày 22/4/2024. Trên cơ sở lời khai của Phan Bá N, ngày 

25/5/2024 cơ quan điều tra tiến hành truy tìm và thu giữ tại hộc bàn trong hội 

trường của UBND xã Cẩm N số tiền mặt 473.000 đồng. 

Tổng số tiền Phan Bá N lấy trộm của Chùa Yên L, ở thôn Chùa, xã Cẩm N, 

huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh là 21.973.000 đồng. 

Vụ thứ sáu: Sau khi lấy trộm tài sản tại Chùa Yên L, Phan Bá N tiếp tục đi 

bộ ra đường bờ kè biển, thấy 01 chiếc xe mô tô, nhãn hiệu ESPRO, màu đỏ, biển 

kiểm soát 38U1 -22... của anh Hoàng Xuân T, chìa khóa xe cắm ở ổ khóa. N ngồi 

lên xe mô tô, mở khóa xe rồi điều khiển xe mô tô đi đến bờ tường rào của số nhà 

32, đường Thiên C, thuộc địa phận tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, 

tỉnh Hà Tĩnh thì dừng xe bên lề đường, cởi áo mưa để trên xe rồi đi bộ ra đường 

Quốc lộ 1A. Khi ra đến đường Quốc lộ 1A, N thấy 01 chiếc xe ô tô taxi nhãn hiệu 

Huyndai, loại xe I10 màu trắng, biển kiểm soát 38A-583... của anh Chu Thanh H 

đang đỗ tại đây nên đi đến thuê anh H chở N đi ra thành phố Hà Tĩnh rồi đón xe 

buýt đi ra thị trấn Diễn C, huyện Diễn C, tỉnh Nghệ An. N vào cửa hàng điện thoại 

di động HoangNam mobile, mua 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Apple, loại máy 

Iphone 13 Promax, màu xanh, với giá 15.800.000 đồng. Sau khi mua xong điện 

thoại, N đón xe đi về nhà bà Nguyễn Thị N (bà nội của N), trú tại xóm Đội C, xã 

Liên T, huyện Yên T, tỉnh Nghệ An tắm rửa và thay, bỏ bộ quần áo đã lấy trộm của 

ông Hoàng Ngọc H rồi bắt xe đi ra thị xã Việt Y, tỉnh Bắc G chơi. Đến khoảng 14 

giờ ngày 21/5/2024, do sử dụng hết số tiền đã trộm cắp được nên N bắt xe về thành 

phố Hà Nội, bán chiếc điện thoại Iphone 13 Promax cho một cửa hàng điện thoại di 

động, không nhớ tên và địa chỉ, được số tiền 10.500.000 đồng. Sau đó bắt xe về 

thành phố V, tỉnh Nghệ An và sử dụng hết số tiền trên.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 33/KL-HĐĐG ngày 07/06/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh kết 

luận: 01 xe mô tô, nhãn hiệu ESPERO, màu đỏ đen, số máy: 039132, số khung: 

039132, biển kiểm soát 38U1- 22.., xe đã qua sử dụng trị giá 1.300.000 đồng. 

Tổng trị giá tài sản Phan Bá N đã chiếm đoạt của những người bị hại là 

26.933.000 đồng. 

Chiếc xe mô tô biển kiểm soát 38U1- 22.., nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đỏ- 

đen, do Phan Bá N chiếm đoạt, được đăng ký ngày 13/01/2010, mang tên ông Phan 

Xuân T, địa chỉ: xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh. Chiếc xe đã được ông 

Thắng bán lại cho anh Hoàng Xuân T, không viết giấy tờ mua bán, chưa làm thủ tục 

sang tên chủ sở hữu. Xác định chủ sở hữu là anh Hoàng Xuân T.  

* Về thu giữ, tạm giữ tài liệu đồ vật; xử lý vật chứng: Trong quá trình 

điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ, xử lý:  

 - 01 áo phông nam, loại áo vải cotton, cổ tròn màu đen, size L, áo đã qua sử 

dụng; 01 quần dài nam, loại quần vải cotton màu đen, size 30, quần đã qua sử dụng, 

thu của bà Nguyễn Thị N. Đã trả lại cho ông Hoàng Ngọc H.   

 - 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, loại máy Iphone SE 64GB, 

màu đen, số sê ri: GWTGVGBPPLJQ, không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng, thu của 

chị Nguyễn Thị H. Đã trả lại cho chị Nguyễn Thị H.   
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 - 01 xe mô tô nhãn hiệu ESPERO màu đỏ đen, số máy: 039132, số khung: 

039132, biển kiểm soát 38U1- 22.., đã qua sử dụng, thu của Công an thị trấn Cẩm 

Xuyên. Đã trả lại cho anh Hoàng Xuân T.    

 - 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại máy A6, màu vàng, gắn thẻ 

sim điện thoại số 0362.440.129, đã qua sử dụng; thu tại góc bờ tường rào nhà ông 

Hoàng Ngọc H. Đã trả lại cho ông Hoàng Ngọc H.  

 - Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành 473.000 đồng, thu 

trong hộc bàn gỗ tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Cẩm N; 01 con dao dài 30 cm, 

phần cán bằng gỗ hình trụ tròn đường kính 2,5 cm, dài 10 cm, phần lưỡi dao bằng 

kim loại màu trắng sáng hình chữ nhật kích thước 6x20 cm, dao có nhiều vết sứt 

mẻ, thu tại Chùa Yên L. Đã trả lại cho ông Ngô Ngọc H, đại diện hơp pháp của 

Chùa Yên L. 

- 01 áo phông nam màu trắng đen, đã qua sử dụng; 01 quần dài nam màu 

xám, đã qua sử dụng, do ông Hoàng Ngọc H giao nộp. Hiện chưa xử lý, chuyển đến 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên để xử lý theo quy định. 

 - Đối với chiếc áo mưa nhãn hiệu “Thủ Đô Vàng”, loại áo cánh dơi màu xanh, 

Phan Bá N chiếm đoạt tại ki ốt tạp hóa của chị Nguyễn Thị P. Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành truy tìm nhưng không thu giữ được. 

* Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại tài sản, anh Hoàng Ngọc H, chị 

Nguyễn Thị H, anh Hoàng Xuân T không có yêu cầu bị cáo Phan Bá N bồi thường gì 

thêm; Bà Nguyễn Thị P yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 130.000 đồng, tương 

đương giá trị của chiếc áo mưa; bà Trần Thị T yêu cầu bồi thường số tiền 250.000 

đồng; ông Ngô Ngọc H, đại diện Chùa Yên L yêu cầu bồi thường số tiền 21.500.000 

đồng. 

Với hành vi nêu trên tại bản Cáo trạng số: 41/CT-VKSCX ngày 30/8/2024, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Phan Bá N về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về hình phạt: Áp dụng Điểm g Khoản 2 Điều 173; Điểm g Khoản 1 Điều 

52; tiết đầu Điểm s, Điểm r Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo Phan Bá N mức án từ 36 đến 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo bị tạm giữ 24/5/2024. 

- Về dân sự: Buộc bị cáo Phan Bá N phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị P số 

tiền 130.000 đồng; bồi thường cho bà Trần Thị T số tiền 250.000 đồng; bồi thường 

cho Chùa Yên L, do ông Ngô Ngọc H làm đại diện số tiền 21.500.000 đồng. 

- Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 áo phông nam màu trắng đen, đã qua sử 

dụng; 01 quần dài nam màu xám, đã qua sử dụng,  

- Về án phí: Buộc bị cáo Phan Bá N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm và 1.094.000 đồng án phí dân sự. Tổng số tiền án phí bị cáo phải chịu là 

1.294.000 đồng 

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. 

Bị cáo xin Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy rằng:  

[1] Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những 

người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an 

huyện Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm 

sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về hành vi phạm tội: Bị cáo Phan Bá N đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo là khách quan, phù hợp với Cáo trạng đã 

truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử có căn cứ kết luận: Trong sáng ngày 17/5/2024, tại địa bàn xã Cẩm N, huyện 

Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của các chủ sở hữu, 

Phan Bá N đã lén lút thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 02 chiếc điện 

thoại di động, 01 chiếc xe mô tô, tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu 

hành, 01 chiếc áo mưa, 01 bộ quần áo của ông Hoàng Ngọc H, bà Trần Thị T, chị 

Nguyễn Thịa Hà, chị Nguyễn Thị P, anh Hoàng Xuân T trú tại thôn Hải B, thôn 

Xuân N và của Chùa Yên L, thuộc địa phận thôn Chùa do ông Ngô Ngọc H trụ trì. 

Tổng giá trị tài sản do Phan Bá N đã chiếm đoạt là 26.933.000 đồng. Trong đó có 

02 vụ có giá trị tài sản bị chiếm đoạt trên hai triệu đồng và 04 vụ tài sản bị chiếm 

đoạt dưới hai triệu đồng. Tài sản chiếm đoạt được bằng tiền, Phan Bá N sử dụng tiêu 

xài cá nhân hết; những tài sản chiếm đoạt bằng hiện vật, Phan Bá N vứt đi không 

sử dụng.  

Hành vi trên của Phan Bá N đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 

08/08/2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 06 năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng “Tái phạm nguy 

hiểm”, “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm 

triệu đồng”, theo quy định tại Điểm c, e Khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 

1999, tại Bản án số 303/2016/HSST, chưa được xóa án tích nên hành vi phạm tội 

lần này bị cáo phải chịu tình tiết định khung “Tái phạm nguy hiểm” tội danh và 

hình phạt được quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. Do đó, việc 

xét xử bị cáo về tội danh, điều luật như Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phan Bá N 

phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên”, quy định tại Điểm g Khoản 

1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội 

thành khẩn khai báo; Người phạm tội tự thú; Người phạm tội đầu thú, theo quy 

định tại tiết đầu Điểm s, Điểm r Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

 [4] Về tính chất hành vi phạm tội và hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư 

luận xấu trong nhân dân. Bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu trong việc quản 
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lý tài sản rồi lén lút thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản. Mặt khác, bị cáo đang có 02 

tiền án đều về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng không lấy đó làm bài học sửa chữa sai 

lầm mà còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án 

nghiêm minh, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và 

cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, cải tạo, giáo dục và 

phòng ngừa chung như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại chị Nguyễn Thị H, anh Hoàng Ngọc 

H, anh Hoàng Xuân T không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét. 

Người bị hại bà Nguyễn Thị P yêu cầu bị cáo Phan Bá N bồi thường số tiền 

130.000 đồng, tương đương giá trị của chiếc áo mưa bị N chiếm đoạt; bà Trần Thị T 

yêu cầu bồi thường số tiền 250.000 đồng; ông Ngô Ngọc H, đại diện Chùa Yên L 

yêu cầu Phan Bá N bồi thường số tiền 21.500.000 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Phan 

Bá N chấp nhận bồi thường số tiền theo yêu cầu của các bị hại nêu trên nên cần chấp 

nhận. 

[6] Về xử lý vật chứng: Các vật chứng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Cẩm Xuyên trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, nên 

miễn xét. 

Đối với 01 áo phông nam màu trắng đen, áo đã qua sử dụng; 01 quần dài nam 

màu xám, đã qua sử dụng, bị cáo không yêu cầu nhận lại mà đề nghị tịch thu tiêu 

hủy, vì vậy cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Đối với Phan Bá N thực hiện 06 hành vi phạm tội, trong đó có 02 hành vi 

trộm cắp tài sản là tiền thì bị cáo sử dụng chi tiêu hết, còn lại 04 hành vi trộm cắp 

tài sản khác không phải là tiền thì bị cáo vứt đi. Mặt khác, trong 06 thực hiện hành 

vi chiếm đoạt, có 04 lần chiếm đoạt tài sản có giá trị dưới hai triệu đồng; N không 

lấy giá trị tài sản đã chiếm đoạt để làm nguồn sống chính. Vì vậy, không đủ căn cứ 

để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phan Bá N về tình tiết “Phạm tội có tính 

chất chuyên nghiệp”, theo Điểm b Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Đối với anh Chu Thanh H là người dùng xe taxi chở Phan Bá N, sau khi N 

thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra xác định khi chở N, anh Hoài không 

biết N đã thực hiện hành vi phạm tội, nên không có căn cứ xử lý đối với anh H. 

Đối với bà Nguyễn Thị N (Bà nội của N), là người để Phan Bá N sau khi 

thực hiện hành vi phạm tội đến tắm rữa và giặt, cất bộ quần áo do N chiếm đoạt của 

ông Hoàng Ngọc H mà có. Quá trình điều tra xác định việc thực hiện hành vi phạm 

tội của Phan Bá N bà N không biết, nên không có căn cứ để xử lý. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá 

ngạch theo luật định. 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Căn cứ vào Điểm g Khoản 2 Điều 173; Điểm g Khoản 1 Điều 52; tiết đầu 

Điểm s, Điểm r Khoản 1, Khoản 2  Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Phan Bá N phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Xử phạt bị cáo Phan Bá N 36 (Ba sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo bị tạm giữ ngày 24/5/2024. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 

586, 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Phan Bá N phải bồi thường cho các bị hại, cụ 

thể như sau: 

- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị P số tiền 130.000 đồng (Một trăm ba mươi 

nghìn đồng); 

- Bồi thường cho bà Trần Thị T số tiền 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi 

nghìn đồng);  

- Bồi thường cho ông Ngô Ngọc H (là người đại diện C Yên L, thuộc địa phận 

thôn C, xã Cẩm N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 21.500.000 đồng (Hai mốt 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2, Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự”. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy:  

 - 01 (Một) áo phông nam màu trắng đen, áo đã qua sử dụng;  

 - 01 (Một) quần dài nam màu xám, quần đã qua sử dụng 

 (Tình trạng, đặc điểm vật chứng được ghi trong biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 04/9/2024 giữa ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên và Chi Cục thi hành án dân sự tỉnh huyện Cẩm Xuyên). 

4. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1, Khoản 3 Điều 21, Điểm a, c Khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Phan Bá N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và 1.094.000 đồng án phí dân sự. Tổng số tiền án phí bị cáo phải chịu là 

1.294.000 đồng (Một triệu hai trăm chín bốn nghìn đồng). 

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án; Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;  

- VKSND huyện Cẩm Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên; 

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- Sở tư pháp Hà Tĩnh; 

- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, bị hại, người có QLNVLQ; 

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

 

              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                            Nguyễn Duy Hoàng 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       

 



 

11 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


